
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số:4039/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày24tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 55 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 23/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Cần Thơ, 

Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình, 

Hưng Yên, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú 

Thọ, Quảng Nam, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, 

Thừa Thiên Huế. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4039 /SYT-NVY ngày24 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian  

cách ly 
Thông tin xét nghiệm, 

điều trị và tiêm vắc 

xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 DĐặng Thái Sơn Nam 1983 B6065033 0978431126 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 

23/10/2021 

05h00 

24/10/2021 
Đông Cô Hiệp Hòa Bắc Giang 

2 Võ Thị Chúc Nữ 1994 B8683934 0362606370 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
07h00 

25/10/2021 
Châu Văn Liêm Ô Môn Cần Thơ 

3 Lê Văn Lộc Nam 1993 C1481786 0889419067 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

20h00 
24/10/2021 

EA Hồ KRông Năng Đăk Lăk 

4 Hà Thị Bông Nữ 1993 C9234102 0346915782 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

20h00 
24/10/2021 

Nam Đà KRông Nô Đăk Nông 

5 Trần Hồng Phú Nam 1992 73605029 0935920931 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
14h00 

24/10/2021 
Thanh Thủy Vị Xuyên Hà Giang 

6 Kim Văn Lương Nam 1964 C5437134 0359504479 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
05h00 

24/10/2021 
Bột Duyên Mỹ Đức Hà Nội 

7 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 1964 C6767649 0965842587 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
05h00 

24/10/2021 
Mễ Trì Hạ Nam Từ Liêm Hà Nội 

8 Hà Văn Tú Nam 1992 113616103 0979941700 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
06h00 

24/10/2021 
Tân Thành TP Hòa Bình Hòa Bình 

9 Đỗ Thị Chi Nữ 1992 C5676572 0986158241 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

05h00 
24/10/2021 

Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

10 Lê Văn Thái Nam 1988 C9377702 0986158241 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

05h00 
24/10/2021 

Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

11 Nguyễn Thành Long Nam 2020 Không có Không có 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

05h00 
24/10/2021 

Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

12 Nguyễn Thanh Tùng Nam 1983 N2173307 0987412343 16/10 23/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
05h00 

24/10/2021 
Phù Ủng Ân Thi Hưng Yên 

13 Lữ Hồng Hào Nam 1977 B9474878 0866345852 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 

23/10/2021 

23h00 

24/10/2021 
Nhi Thành Thủ Thừa Long An 



14 Nguyễn Quang Hưng Nam 1975 N1790980 0396258126 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

04h00 
24/10/2021 

Yên Chức Ý Yên Nam Định 

15 Nguyễn Văn Dương Nam 1994 C2434298 Không có 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

23h00 
23/10/2021 

Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

16 Nguyễn Văn Hải Nam 1989 C6381513 0961246826 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

23h00 
23/10/2021 

Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

17 Chu Văn Tùng Nam 1997 C8134143 0366171925 16/10 23/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
23h00 

23/10/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

18 Mai Văn Hùng Nam 2001 C1732246 0389877894 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 

23/10/2021 

23h00 

23/10/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

19 Bùi Văn Tín Nam 1991 B4765474 0972164135 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
22h50 

23/10/2021 
Thuận Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Nguyễn Đình Ngụ Nam 1992 N24625980 0335128192 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

22h50 
23/10/2021 

Mã Thanh  Yên Thành Nghệ An 

21 Nguyễn Thị Chính Nữ 1991 N2109421 Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
00h20 

24/10/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

22 Trần Nguyễn Duy Anh Nam 2020 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
00h20 

24/10/2021 
Nghi Tân Cửa Lò Nghệ An 

23 Trần Văn Hải Nam 1988 186703520 0966999112 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An 

24 Cao Xuân Ngọc Nam 1962 Không có 0965959081 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An 

25 Ngô Quang Hòa Nam 1989 B7139797 0985559492 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Diễn Hoa Diễn Châu Nghệ An 

26 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 2001 187924729 0397339231 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Diễn Lâm  Diễn Châu Nghệ An 

27 Cao Xuân Cường Nam 1970 C7161069 0977544702 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

28 Cao Xuân Hiệu  Nam 1992 N2301630 0357555674 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

29 Lương Thị Mai Nữ 1994 Không có 0395837491 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
04h00 

24/10/2021 
Chu Lưu Kỳ Sơn Nghệ An 

30 La Văn Cả Nam 1991 Không có 0397554654 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
04h00 

24/10/2021 
Chu Lưu Kỳ Sơn Nghệ An 

31 Đặng Hữu Hoàng Nam 1975 N6640641 0961467456 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
00h30 

24/10/2021 
Nghi Xá Nghi Lộc Nghệ An 

32 Phạm Văn Tiến Nam 1976 C1188001 0986243014 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Nghĩa Thành Yên Thành Nghệ An 

33 Nguyễn Bá Vương  Nam 1996 C66336250 0976783796 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Nghĩa Thành Yên Thành Nghệ An 

34 Hoàng Thị Huệ Nữ 1975 C1260416 034479578 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Nghĩa Thành Yên Thành Nghệ An 



35 Đinh Thị Hòe Nữ 1989 186662857 0333224929 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Nghĩa Thành Yên Thành Nghệ An 

36 Nguyễn Văn Cường Nam 1975 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Thọ Thành  Yên Thành Nghệ An 

37 Nguyễn Bá Duy Nam 2016 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

38 Nguyễn Bá Quang Hải Nam 2019 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

39 Hồ Thị Hương Nữ 1993 Không có 0395324736 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 

01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

40 Đinh Thị Phương Nữ 1987 Không có 0359705209 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

41 Nguyễn Bá Nhật Minh Nam 2016 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

42 Võ Trọng Lai Nam 1994 Không có 0965246653 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

43 Vũ Thị Lệ Nữ 1998 Không có Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Mạ Thành Yên Thành Nghệ An 

44 Lương Phúc Thanh Nam 1993 C1993506 0365667567 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

45 Lê Văn Lãng Nam 1983 C0638016 0963810548 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
01h00 

24/10/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

46 Nguyễn Anh Tuấn Nam 1990 132071886 0354690405 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
08h00 

24/10/2021 
Lang Sơn  Hà Hòa Phú THọ 

47 Phạm Đức Tâm Nam 1988 205485876 0369576104 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
08h00 

24/10/2021 
Bình Nam Thăng Bình  Quảng Nam 

48 Phạm Đức Phúc Nam 1993 20563283 Không có 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
08h00 

24/10/2021 
Bình Nam Thăng Bình  Quảng Nam 

49 Nguyễn Văn Bảy Nam 1982 C1929308 0367159716 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 
23/10/2021 

00h30 
23/10/2021 

Cầu Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa 

50 Dương Văn Hòa Nam 1975 C7723027 Không có 16/10 23/10 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 

Xe khách 
20h00 

23/10/2021 
00h30 

24/10/2021 
Thiệu Dương Thanh Hóa Thanh Hóa 

51 Lê Thị Hành Nữ 1985 C1365215 0913638089 16/10 23/10 
XN âm tính; Đã tiêm 
đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19 
Xe khách 

20h00 

23/10/2021 

00h30 

24/10/2021 
Thiệu Giao Thiệu Hóa Thanh Hóa 

52 Nguyễn Văn Bo Nam 1990 C8897439 0387626542 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
02h00 

24/10/2021 
Hà Châu Hà Trung Thanh Hóa 

53 Lò Thị Thành Nữ 1998 184957986 0337637323 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
08h00 

24/10/2021 
Tén Tằn Mường Lát Thanh Hóa 

54 Nguyễn Mạnh Trường Nam 1987 186388280 0948730687 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 
07h00 

25/10/2021 
Tân Hưng Quận 7 

TP Hồ Chí 
Minh 

55 Lê Thị Nữ Trang Nữ 1994 19180709 0935920931 09/10 23/10 XN âm tính Xe khách 
22h00 

23/10/2021 

05h00 

24/10/2021 
Phú Thanh Phú Vang 

Thừa Thiên 

Huế 

 

Danh sách này có 55 người./. 
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